
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

THÁNG 04/ 2023 

  

Chủ đề: Phương tiện giao thông 

Nhóm BuBu 
 

 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Xe đạp 

Thể dục 

Đứng co một 

chân 

 Nghe hát: “ 

Bác đưa thư 

vui tính”. 

  Nghe hát “ 

Bác đưa thư 

vui tính”. 

Trò chơi âm 

nhạc: “ 

Chiếc ghế 

âm nhạc”. 

 Nhận biết 

 xe đạp  

 Những đặc 

điểm nổi bật 

về xe đạp. 

 Truyện: “ 

Đèn giao 

thông”. 

 Trò chơi: “ 

Chim sẻ và ô 

tô”.  

 Tạo hình 

Tô màu bánh 

xe 

Trò chơi: 

 “ Ú òa”. 

 

Tuần 2 

Xe ô tô 

Thể dục 

 Bật tại chỗ. 

- Nghe hát: “ 

Rửa mặt như 

mèo”. 

Âm nhạc 

DH “ Em tập 

láy ô tô”. 

 Trò chơi âm 

nhạc: “Đoán 

tên bạn hát”. 

 Nhận biết 

 Xe ô tô. 

 Những đặc 

điểm nổi bật 

về xe ô tô. 

 Thơ:  

“ Đèn giao 

thông”. 

 Trò chơi: “ 

Ú òa”.  

Tạo Hình 

 Dán ô tô 

 Trò chơi: “ 

Một đoàn 

tàu”. 

 

Tuần 3 
Tàu 

thuỷ 

Thể Dục 

 Ném bóng 

vào đích. 

 Nghe hát: “ 

Tàu thủy tí 

hon”. 

 Âm Nhạc 

VĐ“ Đoàn 

tàu nhỏ xíu”. 

 Trò chơi âm 

nhạc: “Đoán 

tên bài hát”. 

 Nhận biết  

tàu thủy. 

 Những đặc 

điểm nổi bật 

về tàu thủy. 

 Truyện: 

 “ Kiến con 

đi ô tô”. 

 Trò chơi: “ 

Một đoàn 

tàu”.  

HĐVĐV 

 Xâu luồn 

dây tàu thủy 

 Trò chơi: “ 

Tập tầm 

vông”. 

 

Tuần 4 

Máy bay 

Thể dục 

Bò chui qua 

cổng. 

 Nghe hát: “ 

Chú voi con 

ở bản đôn”. 

Âm nhạc 

Nghe hát “ 

Anh phi 

công ơi”. 

 Trò chơi âm 

nhạc: “Chơi 

với nhạc 

cụ”. 

  Nhận biết 

máy bay. 

Những đặc 

điểm nổi bật 

về máy bay. 

 Truyện: “ 

Kiến con đi 

ô tô”. 

 Trò chơi: “ 

bịt mắt bắt 

dê”.  

Tạo hình 

 Tô màu 

máy bay 

 Trò chơi: 

“tập tầm 

vông”. 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2023 

Chủ đề: Phương tiện giao thông 

Nhóm NuNa 

 

 

           Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần :(1+3) 

Xe đạp + xe 

ôtô 

 

Âm Nhạc 

NH: Bác 

đưa thư vui 

tính 

Nghe âm 

thanh 

to,nhỏ của 

lục lạc      

Kể Truyện 

KC theo 

tranh:  

Kiến con đi 

oto 

Nhận Biết:  

Nhận biết xe 

đạp  

 

     

      

     Thể Dục 

- Bật tại chỗ 

 

Thơ:  

Đèn giao 

thông 

     HĐVĐV 

Xâu các loại 

củ 

 

Thể Dục 

- Đứng co 

1 chân 

 

 

Thơ  

Đèn giao 

thông 

Nhận Biết 

NBPB: 

Nhận biết xe 

đạp, xe ôtô                     

                                                                                       

          

HĐVĐV  

                  

Lồng hộp 

vuông 

 

Tuần: (2+4) 

Tàu thuỷ + 

máy bay 

 

Âm Nhạc 

NH: Anh 

phi công ơi 

Trò chơi: to 

nhỏ cua 

trống ” 

Kể Truyện 

theo tranh:  

Đèn giao 

thông 

Nhận Biết 

NBTN: Máy 

bay 

 

 

     Thể dục:  

Bật tại chỗ 

 

Thơ: 

Đèn giao 

thông 

TC:nghe âm 

thanh to nhỏ 

của trống 

cơm 

HĐVĐV 

Xâu luồn dây 

tàu thuỷ 

Thể Dục 

Bật tại chỗ 

 

 

 Thơ:   

Đèn giao 

thông 

Nhận Biết 

NBPB:Tàu 

thuỷ + máy 

bay 

     

HĐVĐV 

Xâu luồn 

dây tàu thuỷ 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/2023 

Chủ đề: Phương tiện giao thông 

Nhóm AMI 

 
 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
Xe đạp 

Thể dục 

Đứng co một 

chân 

 Nghe hát: “ 

Bác đưa thư 

vui tính”. 

Truyện: “ 

Đèn giao 

thông”. 

Trò chơi: “ 

Chim sẻ và ô 

tô  

 Nhận biết 

 xe đạp  

 Những đặc 

điểm nổi bật 

về xe đạp. 

 Nghe hát “ 

Bác đưa thư 

vui tính”. 

Trò chơi âm 

nhạc: “ 

Chiếc ghế 

âm nhạc” 

 Tạo hình 

Tô màu bánh 

xe 

Trò chơi: 

 “ Ú òa”. 

 

Tuần 2 
Xe ô tô 

Thể dục 

 Bật tại chỗ. 

- Nghe hát: “ 

Rửa mặt như 

mèo”. 

Thơ:  

“ Đèn giao 

thông”. 

 Trò chơi: “ 

Ú òa” 

 Nhận biết 

 Xe ô tô. 

 Những đặc 

điểm nổi bật 

về xe ô tô. 

Âm nhạc 

DH “ Em tập 

láy ô tô”. 

Trò chơi âm 

nhạc: “Đoán 

tên bạn hát”. 

Tạo Hình 

 Dán ô tô 

 Trò chơi: “ 

Một đoàn 

tàu”. 

 

Tuần 3 

Tàu 
thuỷ 

Thể Dục 

 Ném bóng 

vào đích. 

 Nghe hát: “ 

Tàu thủy tí 

hon”. 

     Truyện: 

 “ Kiến con 

đi ô tô”. 

 Trò chơi: “ 

Một đoàn 

tàu” 

 

 Nhận biết  

tàu thủy. 

 Những đặc 

điểm nổi bật 

về tàu thủy. 

 Âm Nhạc 

VĐ“ Đoàn 

tàu nhỏ xíu”. 

 Trò chơi âm 

nhạc: “Đoán 

tên bài hát”. 

HĐVĐV 

 Xâu luồn 

dây tàu thủy 

 Trò chơi: “ 

Tập tầm 

vông”. 

 

Tuần 4 
Máy bay 

Thể dục 

Bò chui qua 

cổng. 

 Nghe hát: “ 

Chú voi con 

ở bản đôn”. 

Truyện: “ 

Kiến con đi 

ô tô”. 

Trò chơi: “ 
bịt mắt bắt 

dê”. 

 

  Nhận biết 

máy bay. 

Những đặc 

điểm nổi bật 

về máy bay. 

Âm nhạc 

Nghe hát “ 

Anh phi 

công ơi”. 

Trò chơi âm 

nhạc: “Chơi 

với nhạc cụ” 

Tạo hình 

 Tô màu 

máy bay 

 Trò chơi: 

“tập tầm 

vông”. 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2023 

Chủ đề: Bé Với Phương Tiện Giao Thông 

Nhóm Chicken 

 
Thứ 

 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 
Xe Đạp – 

Xe Máy của 
bé  

Âm nhạc 
 

NH: “Bác 

đưa thư vui 
tính” 

 

 

Thể dục 
 

Đứng co 1 
chân 

Nhận biết 
 

Xe Đạp – Xe 
Máy 

Văn học 
 

Thơ: Xe 
Đạp  

NBPB 

 
Màu Đỏ – 

Xanh - Vàng 
 

Tuần 2 

 
Xe ô tô con 

– xe ô tô tải 
của bé 

Âm nhạc 

 
DH: Em tập 

lái ô tô 
 

 

Thể dục 
 

Bật xa bằng 
2 chân 

Nhận biết 
 

Xe Ô tô con – 
Xe Ô tô tải 

Văn học 

 
Truyện: 

Kiến con đi 
ô tô 

Tạo Hình 
 

Tô màu xe ô 
tô 

Tuần 3 

  
Tàu thủy – 

Thuyền 
bườm của 

bé 

Âm nhạc 

 
VĐTN: 

“Đoàn tàu 
nhỏ xíu” 

 

Thể dục 
 

Ném bóng 
vào đích 

Nhận biết 
 

Tàu Thủy –
Thuyền bườm 

Văn học 

 
Truyện : 

Tàu thủy tí 
hon 

Tạo hình 
 

Xâu luồn 
dây tàu thủy 

Tuần 4 
 

Máy bay 
của bé  

Âm nhạc 

 
NH:“Anh 
phi công ơi” 

 

Thể dục 
 

Bò trườn qua 
cổng 

Nhận biết 
 

Máy bay 

Văn học 

 
Thơ: Ơi 

chiếc máy 

bay 

Tạo hình 

 
Tô màu máy 

bay 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2023 

Chủ đề: Bé Với Phương Tiện Giao Thông 

Nhóm Lí Lăc 

 
Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
 

Xe Đạp – 
Xe Máy của 

bé  

Âm nhạc 

 
NH: “Bác 

đưa thư vui 

tính” 
 

 
Thể dục 

 
Đứng co 1 

chân 

Nhận biết 
 

Xe Đạp – Xe 

Máy 

Văn học 
 

Thơ: Xe 

đạp  

Tạo hình  
 

Vẽ bánh xe 

 

Tuần 2 
 

Xe ô tô con 
– xe ô tô tải 

của bé 

Âm nhạc 
 

DH: Em tập 
lái ô tô 

 
 

Thể dục 

 
Bật xa bằng 

2 chân 

Nhận biết 

 
Xe Ô tô con – 

Xe Ô tô tải 

Văn học 
 

Truyện: 
Kiến con đi 

ô tô 

Tạo Hình 

 
Tô màu xe ô 

tô 

Tuần 3 
  

Tàu thủy – 
Thuyền 

bườm của 
bé 

Âm nhạc 
 

NH: “Em đi 
chơi thuyền” 

 

Thể dục 
 

Ném bóng 
vào đích 

 

Nhận biết 

 
Tàu Thủy –

Thuyền bườm 

Văn học 
 

Truyện : 
Tàu thủy tí 

hon 

HĐVĐV 

 
Xâu luồn 

dây tàu thủy 

Tuần 4 

 
Máy bay 

của bé  

Âm nhạc 
 

NH:“Anh 
phi công ơi” 

 

Thể dục 

 
Bò trườn qua 

cổng 

Nhận biết 

 
Máy bay 

Văn học 
 

Thơ: Ơi 
chiếc máy 

bay 

Tạo hình 
 

Tô màu máy 
bay 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2023 

Chủ đề: Bé với phương tiện giao thông 
Nhóm Baby 

 
       Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
 

PTGT 
Đường bộ 

Âm nhạc 
 

DH: “Em tập 
lái ô tô” 

 

Thể dục 
 

Đứng co 1 
chân 

 

Văn học 
 

Thơ: “Xe 
đạp” 

 

Nhận biết 
 

Nhận biết 
xe đạp – xe 

máy 

Tạo hình 
 

Tô màu ô tô 

Tuần 2 
 

PTGT 
Đường thủy 

Thể dục 
 

Bật xa bằng 
2 chân 

 

 

Âm nhạc 
 

DH: “Em đi 
chơi thuyền” 

Nhận biết 
 

Nhận biết tàu 
thủy – thuyền 

buồm 

 

Văn học 
 

Truyện: 
“Tàu thủy 

tí hon” 

 
 

Tạo hình 
 

Dán cánh 
thuyền buồm 

Tuần 3 

 
PTGT 

Đường sắt 

Thể dục 

 
Bò chui qua 

cổng 
 

 

Âm nhạc 

 
DH: “Một 

đoàn tàu nhỏ 
tí xíu” 

 
 

Nhận biết 

Nhận biết tàu 
hỏa 

 

Văn học 

 
Thơ “ con 

tàu” 
 

 

HĐVĐV 

 
Xâu luồn 

dây tàu thủy 
 

 
 

 

Tuần 4 
 

PTGT 
Đường 

hàng không 

Thể dục 
 

Ném bóng 
vào đích 

 
 

 

Âm nhạc 
 

NH: Anh phi 
công ơi” 

 
 

 

Nhận biết 
 

Nhận biết 
máy bay 

 
 

 
 

Văn học 
 

Thơ: “Ơi 
chiếc máy 

bay” 
 

 
 

 

Tạo hình 
 

Tô màu máy 
bay 

 
 

 

 

 



 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2021 

Chủ đề: Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì? 
Nhóm LucKy 

 
 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 
Xe đạp – 

Xe máy 

Thể dục 

 
Đứng co 1 

chân 

 

Âm nhạc 
 

NH: “Bác 
đưa thư vui 

tính” 
 

Nhận biết 

 
Nhận biết xe 

đạp – xe máy 

Văn học 

 
Thơ: “Xe 

đạp” 

Tạo hình 
 

Dán đèn tín 
hiệu giao 

thông 

Tuần 2 
 

Xe ô tô con 
– Xe ô tô tải 

Thể dục 

 
Bật xa bằng 

2 chân 
 

 

Âm nhạc 
 

DH: “Em tập 
láy ô tô” 

Nhận biết 
 

Nhận biết ô tô 
con – ô tô tải 

 

Văn học 
 

Truyện: 
“Kiến con 

đi ô tô” 

Tạo hình 

 
Dán ô tô 

Tuần 3 
 

Tàu thủy – 

Thuyền 
buồm 

Thể dục 
 

Bò chui qua 
cổng 

 
 

Âm nhạc 
 

NH: “Em đi 
chơi thuyền” 

 
 

Nhận biết 

 
Nhận biết tàu 
thủy – thuyền 

buồm 
 

 

Văn học 
 

Truyện: 
“Tàu thủy 

tí hon” 

 
 

 
 

HĐVĐV 

 
Xâu luồn 

dây tàu thủy 
 

 
 

 

Tuần 4 
 

Máy bay 

Thể dục 
 

Ném bóng 
vào đích 

 
 

 

Âm nhạc 
 

NH: Anh phi 
công ơi” 

 
 

 

Nhận biết 

 
Nhận biết 

máy bay 
 

 
 
 

Văn học 

 
Thơ: “Ơi 

chiếc máy 
bay” 

 
 

 
 

Tạo hình 
 

Tô màu máy 
bay 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2023 

Chủ đề: Bé Với Phương Tiện Giao Thông 

Nhóm Misa 

 
 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 
Xe Đạp – 

Xe Máy của 
bé  

Thể dục 

 
Đứng co 1 

chân 

 
Âm nhạc 

 
NH: “Bác 

đưa thư vui 
tính” 

 

Nhận biết 

 
Xe Đạp – Xe 

Máy 

Văn học 

 
Thơ: Xe 

Đạp  

NBPB 

 
Màu Đỏ – 

Xanh - Vàng 
 

Tuần 2 

 
Xe ô tô con 

– xe ô tô tải 
của bé 

 

Thể dục 
 

Bật xa bằng 
2 chân 

Âm nhạc 
 

DH: Em tập 
lái ô tô 

Nhận biết 
 

Xe Ô tô con – 
Xe Ô tô tải 

Văn học 

 
Truyện: 

Kiến con đi 
ô tô 

Tạo Hình 
 

Tô màu xe ô 
tô 

Tuần 3 
  

Tàu thủy – 

Thuyền 
bườm của 

bé 

Thể dục 
 

Ném bóng 
vào đích 

Âm nhạc 

 
VĐTN: 

“Đoàn tàu 
nhỏ xíu” 

Nhận biết 
 

Tàu Thủy –
Thuyền bườm 

Văn học 

 
Truyện : 

Tàu thủy tí 
hon 

Tạo hình 
 

Xâu luồn 
dây tàu thủy 

Tuần 4 
 

Máy bay 
của bé  

Thể dục 
 

Bò trườn qua 
cổng 

Âm nhạc 
 

NH:“Anh 
phi công ơi” 

Nhận biết 
 

Máy bay 

Văn học 

 
Thơ: Ơi 

chiếc máy 
bay 

Tạo hình 

 
Tô màu máy 

bay 
 

 

  



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2023 

Chủ đề: Bé với phương tiện giao thông 
Nhóm Chip Chip 

 
 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
 

Xe đạp – 
Xe máy 

Âm nhạc 

 
NH: “Bác 

đưa thư vui 
tính” 

 

 

Thể dục 
 

Đứng co 1 
chân 

 

Nhận biết 
 

Nhận biết xe 
đạp – xe máy 

Văn học 
 

Thơ: “Xe 
đạp” 

Tạo hình 
 

Dán đèn tín 
hiệu giao 

thông 

Tuần 2 

 
Xe ô tô con 
– Xe ô tô tải 

Âm nhạc 
 

DH: “Em tập 
láy ô tô” 

 

 

Thể dục 

 
Bật xa bằng 

2 chân 

Nhận biết 

 
Nhận biết ô tô 

con – ô tô tải 
 

Văn học 

 
Truyện: 

“Kiến con 
đi ô tô” 

Tạo hình 
 

Dán ô tô 

Tuần 3 
 

Tàu thủy – 
Thuyền 

buồm 

Âm nhạc 

 
NH: “Em đi 

chơi thuyền” 
 

 

Thể dục 
 
Bò chui qua 

cổng 
 

 
 

Nhận biết 
 

Nhận biết tàu 

thủy – thuyền 
buồm 

 
 

Văn học 

 
Truyện: 

“Tàu thủy 

tí hon” 
 

 
 

 

HĐVĐV 
 

Xâu luồn 
dây tàu thủy 

 
 

 
 

Tuần 4 

 
Máy bay 

Âm nhạc 

 
NH: "Anh 

phi công ơi” 
 

 
 

Thể dục 

 
Ném bóng 

vào đích 
 

 
 

Nhận biết 
 

Nhận biết 
máy bay 

 
 
 

 

Văn học 
 

Thơ: “Ơi 
chiếc máy 

bay” 
 

 
 

 

Tạo hình 

 
Tô màu máy 

bay 
 

 
 

 

 


